	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 19/02/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	01/2016/TT-BNNPT
	15/02/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi
	15/02/2016
	

	2. 
	Bộ Xây dựng
	02/2016/TT-BXD
	15/02/2016
	Thông tư ban hành quy chế, quản lý sử dụng nhà chung cư
	02/4/2016
	

	3. 
	Bộ Ngoại giao
	224/BNG-CNV
	15/02/2016
	V/v Thông báo kế hoạch đoàn ra năm 2016
	
	

	4. 
	Thủ tướng CP
	05/CT-TTg
	15/02/2016
	V/v kiểm tra rà soát đánh giá an toàn chịu lực nhà ở
	
	

	5. 
	Thủ tướng CP
	06/CT-TTg
	16/02/2016
	V/v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị Quyết số 45
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	25/2016/TT-BTC
	16/02/2016
	Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
	03/4/2016
	

	7. 
	Văn phòng Chính phủ
	271/BC-VPCP
	16/02/2016
	Báo cáo tổng hợp tình hình tết nguyên đán
	
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	2148/BTC-CST
	16/02/2016
	V/v góp ý dự thảo Thông tư qđ số 59
	
	

	9. 
	Tổng cục dự trữ Nhà nước
	77/QĐ-TCDT
	16/02/2016
	V/v xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo Quyết định số 36
	
	

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	03/CV-BCS
	16/02/2016
	V/v tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Thị Hoàng Yến
	
	

	11. 
	Thủ tướng CP
	247/QĐ-TTg
	16/02/2016
	V/v phê duyệt đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	12. 
	Bộ Công an
	08/2016/TT-BCA
	16/02/2016
	Thông tư quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
	05/4/2016
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	23/2016/TT-BTC
	16/02/2016
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
	01/4/2016
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	2192/BTC-CST
	17/02/2016
	V/v xin ý kiến dự thảo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án
	
	

	15. 
	Uỷ ban Đối ngoại
	5906/UBĐN
	17/02/2016
	V/v Đoàn khảo sát tại Tuyên Quang
	
	

	16. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	1095/BNN-KTHT
	17/02/2016
	V/v thực hiện các biện pháp ổn định và hạn chế dân di cư tự do
	
	

	17. 
	Thủ tướng CP
	253/QĐ-TTg
	17/02/2016
	V/v ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
	
	

	18. 
	Thủ tướng CP
	251/QĐ-TTg
	17/02/2016
	V/v phê duyệt đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020
	
	

	19. 
	Bộ Tư pháp
	207/QĐ-HĐPH
	17/02/2016
	V/v ban hành kế hoạch hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2016 và định hướng 2016 - 2020
	
	

	20. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	476/QĐ-BNN-TY
	17/02/2016
	V/v phê duyệt chương trình quốc gia phòng chống lở mồm long móng giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	21. 
	Bộ Tư pháp
	416/BTP-QLXL
	17/02/2016
	V/v ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	
	

	22. 
	Bộ Công thương
	1370/BCT-TCNL
	17/02/2016
	V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất
	
	

	23. 
	Bộ Tài chính
	2230/BTC-CST
	18/02/2016
	V/v góp ý dự thảo Thông tư về lệ phí cấp phép và phí quyền hoạt động viễn thông
	
	

	24. 
	Bộ Tư pháp
	426/BTP-HTQT
	18/02/2016
	V/v báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2015
	
	

	25. 
	Bộ Tư pháp
	419/TB-HĐPH
	18/02/2016
	V/v ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường tại phiện họp lần thức sáu ngày 27/01/2016
	
	

	26. 
	Bộ Nội vụ
	133/QĐ-BNV
	18/02/2016
	V/v phê duyệt kế hoạch điều tra xã hội phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính
	
	

	27. 
	Bộ Nội vụ
	708/TTr-BNV
	18/02/2016
	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
	
	

	28. 
	Bộ Tài chính
	26/2016/TT-BTC
	18/02/2016
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	03/4/2016
	

	29. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	485/QĐ-BNN
	18/02/2016
	V/v ban hành kế hoạch sơ kết 8 năm tổ chức hoạt động Qũy bảo vệ và PT rừng
	
	

	30. 
	Thanh tra Bộ ngoại giao
	47/TTr-TH
	18/02/2016
	V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra
	
	

	31. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1008/CĐ-BKHĐT
	18/02/2016
	V/v Báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước
	
	

	32. 
	Thủ tướng CP
	256/QĐ-TTg
	18/02/2016
	V/v thay đổi thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
	
	

	33. 
	Bộ Y tế
	888/BYT-VPB1
	18/02/2016
	V/v tổ chức ngày truyền thống của ngành y tế
	
	

	34. 
	Bộ Y tế
	862/BYT-UBQG
	18/02/2016
	V/v triển khai kế hoạch phòng chống HIV
	
	

	35. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	76/BCĐTW
	19/02/2016
	V/v hướng dẫn lập bảng thống kê đơn vị điều tra
	
	

	36. 
	Bộ Tài chính
	2272/BTC-QLN
	19/02/2016
	V/v Báo cáo nợ chính quyền địa phương
	
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	2308/BTC-NSNN
	19/02/2016
	V/v tham gia ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ
	
	

	38. 
	Thủ tướng CP
	264/TTg-KTTH
	19/02/2016
	V/v tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP thực hiện các chính sách ASXH giai đoạn 2012 - 2015
	
	

	39. 
	Văn phòng Chính phủ
	1060/VPCP-KGVX
	19/02/2016
	V/v phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên
	
	

	40. 
	Văn phòng Chính phủ
	1071/VPCP-ĐMDN
	19/02/2016
	V/v giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN năm 2014
	
	

	41. 
	Thủ tướng CP
	272/QĐ-TTg
	19/02/2016
	V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự
	
	

	42. 
	Chính phủ
	13/2016/NĐ-CP
	19/02/2016
	Nghị định quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
	08/4/2016
	

	43. 
	Thủ tướng CP
	266/QĐ-TTg
	19/02/2016
	V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp
	
	

	44. 
	Chính phủ
	12/2016/NĐ-CP
	19/02/2016
	Nghị định V/v phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
	01/5/2016
	

	45. 
	Thủ tướng CP
	258/QĐ-TTg
	19/02/2016
	V/v ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông VN
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính phủ
	34/TB-VPCP
	19/02/2016
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng tại buổi làm việc với Ban tiếp dân TW
	
	

	47. 
	Bộ Công thương
	1441/BCT-CNĐP
	19/02/2016
	V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp
	
	

	48. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	1736/BGTVT-VT
	19/02/2016
	V/v cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi
	
	

	49. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	1718/BGTVT-VT
	19/02/2016
	V/v tăng cường công tác quản lý giá và thực hiện kê khai
	
	

	50. 
	Bộ Tài chính
	2316/BTC-QLG
	19/02/2016
	V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải
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